Đồ án Công trình  xử lý nước                        CBHD: Th.S NGUYỄN VĂN TUYẾN
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LỜI NÓI ĐẦU

---o0o---

     Sản xuất công nghiệp bên cạnh việc tạo ra nghiều của cải vật chất  đồng thời cũng tạo ra nhiều phác thải .Nếu không có biện pháp quản lí và xử lí tốt thì xem như sản xuất không hiệu quả.
Là sinh viên ngành Kỹ Thuật Môi Trường việc thiết kế một hệ thống xử lý nước thải là điều tất yếu phải có. Tôi xin đưa ra một hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải sản 404..

Tuy nhiên do kiến thức và thời gian rất hạn chế nên đồ án không tránh khỏi sai sót. Rất mong thầy cô và các bạn góp ý để đồ án hoàn thiện hơn.

Tôi chân thành cảm ơn thầy Lê Hoàng Việt đã tận tình chỉ dẫn, cảm ơn các thầy cô quản thủ thư viện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm tài liệu sách vở, cảm ơn tất cả các bạn bè đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện.Chân thành cảm ơn.
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Chương 1

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CÔNG TY

1.1.Giới thiệu chung: 

Tên công ty: CÔNG TY HẢI SẢN 404 (GEPIMEX 404 COMPANY)

Địa chỉ:

 Trụ sở chính: đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

 Trạm đại diện: 557D Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

 Điện thoại: 841228, 841038, 841886, Fax 84.71.841071.

 Cơ quan chủ quản: Bộ Tư Lệnh Quân Khu 9- Bộ Quốc Phòng. 

 Công ty Hải Sản 404 nằm bên hữu ngạn Sông Hậu, trên đường Lê Hồng Phong (quốc lộ 91) đoạn Cần Thơ –An Giang: có diện tích 4.867m2 thuộc phường Bình Thủy ; thành phố Cần Thơ.

 Trong đó diện tích phân  xưởng sản xuất: 2.778m2
 Diện tích văn phòng: 370m2
 Diện tích kho chứa: 525m2
1.2. Điều kiện tự nhiên

1.2.1. Vị trí

Công ty Hải Sản 404 nằm bên hữu ngạn sông Hậu, trên đường Lê Hồng Phong, tiếp nối quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang.

1.2.2. Đặc điểm địa hình 

Công ty nằm trong khu vực thành phố Cần Thơ có địa hình tương đối bằng phẳng độ cao mặt đất so với mực nước biển trung bình khoảng từ 1m đến 1.5m và cao hơn mực nước sông Hậu khoảng 0.3m. 

1.2.3. Đặc điểm khí hậu

Toàn bộ khu vực Công ty cũng như thành phố Cần Thơ mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng đồng bằng Nam Bộ. Độ ẩm luôn cao hơn 78%, quanh năm ước ngọt, rất ít chịu sự tác động của bão và lũ lụt, cho nên rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản.

1.3. Chế độ thủy văn

Sông Hậu là một nhánh của hạ lưu sông Mê Công chảy vào Việt Nam và đổ ra biển qua 2 cửa Định An và Trần Đề. Lưu lượng dòng chảy vào mùa lũ chiếm tới 70 ÷ 85% lượng dồng chảy trong năm. Ba tháng có lượng nước lớn nhất là tháng 9,10,11 có dòng chảy chiếm khoảng 50%.
1.4. Chất lượng nước sông Hậu

Bảng 1.7. Chất lượng nước sông Hậu

	Tháng
	DO (mg/l)
	Photpho (mg/l)
	Nitơ (mg/l)
	pH
	TSS (mg/l)

	1
	6.2
	0.16
	0.85
	7.3
	-

	2
	5.9
	0.09
	0.72
	8.2
	20

	3
	6.5
	0.08
	0.2
	7.8
	30

	4
	7.6
	0.07
	0.36
	7.7
	42

	5
	6.2
	0.12
	0.56
	7.6
	58

	6
	6.8
	0.14
	0.82
	7.3
	100

	7
	7.8
	0.18
	0.8
	7.6
	170

	8
	7.9
	0.28
	1.6
	7.6
	100

	9
	7.9
	0.16
	0.91
	7
	128

	10
	2.2
	0.14
	0.6
	7
	107

	11
	6.8
	0.13
	0.85
	6.7
	60

	12
	6.2
	0.12
	0.68
	7.2
	58



Nguồn: Khí tượng thủy văn 1996
Do chảy qua đồng bằng rộng lớn và chịu ảnh hưởng của thủy triều, chất lượng nước sông Hậu thay đổi từ Châu Đốc tới cửa biển
So với sông Sài Gòn- Đồng Nai hàm lượng chất rắn lơ lửng 

(TSS) trên sông Hậu cao từ 30÷100 mg/l 

(theo tài liệu của sở tài nguyên môi trường Cần Thơ) do chảy qua các đồng bằng rộng lớn từ thượng lưu đến hạ lưu. Qua các số liệu quan trắc nhiều năm cho thấy hàm lượng TSS cao vào khoảng tháng 6 và tháng. Tại điểm phà Cần Thơ vào những tháng mùa lũ lượng TSS tăng cao tới 100÷170 mg/l và giảm dần sau đó. Khác với kênh rạch ở Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên nước sông Hậu có pH trung tính đến kiềm (7.2÷8.0) chiếm phần lớn thời gian trong năm.
 Theo tài liệu của chương trình mạng lưới kiểm soát chất lượng nước khu vực sông Mekong , hàm lượng trung bình của Nitơ trong mười năm trở lại là : 0,3 mg/L và phospho là  : 0,1 mg/L tăng lên nhưng thấp hơn so với TCVN 5945 – 1995. Nguyên nhân của sự gia tăng trong những năm gần đây liên quan chặt chẽ tới sự gia tăng mật độ dân số trong khu vực. Trong nông nghiệp lượng phân bón có nguồn gốc vô cơ sử dụng tăng mạnh và số lượng súc vật nuôi trong vùng cũng gia tăng. Đó là nguồn đưa các chất dinh dưỡng vào nước . Theo bảng số liệu Bảng 2.7 thì thực  trạng nước sông ở đồng bằng sông Cửu Long trong đó có sông Hậu đã ở gần mức phú dưỡng nhưng do sông Hậu có lưu lượng lớn khoảng 500 tỉ m3/năm, sông rộng hàng ngàn mét, ảnh hưởng của gió, nhiệt độ… hiện tượng phú dưỡng chưa tới mức xảy ra.

 Hàm lượng oxy hòa tan ở Cần Thơ trong cả năm cho thấy luôn ở mức (trên 85%) bảo hòa (8mg/L), chứng tỏ mức độ ô nhiễm hữu cơ còn nhẹ. 
  Chất lượng nước sông Hậu có ý nghĩa rất quan trọng, nó gắn liền với cuộc sống của nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu  Long nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng.Vì sông Hậu là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt, nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác. Do đó nước thải ở tất cả các xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp,khu dân cư, khu đô thị phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi đổ vào sông Hậu.

1.5.   Nhu cầu về nguyên liệu, nước

Nhu cầu về nguyên liệu trong năm 

Nguyên liệu chính

      +  Tôm các loại:                             250 tấn

      +  Cá mực các loại:                        1.890 tấn

     
Hóa chất

     +  Chlorine:                                     500kg

     +  Acid HCL:                                  300kg

     +  Acid acetic:                                 200kg

     +  NaOH:                                        1.500kg

     +  Gaz NH3:                                    2 tấn 

     +  Freôn R22(F22): CHCLF2:        800kg.

Nhu cầu về nước 

Nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt được lấy từ nguồn  nước giếng được khoan tại khu vực Công ty. Số lượng giếng khoan tại Công ty là 4 giếng, độ sâu trung bình từ 120m ÷ 160m, công suất khai thác 30m3/giờ. 
 Trong đó 

  
Nước phục vụ sản xuất:     

       350 m3/ ngày
    
Nước phục vụ sinh hoạt:                       4,71 m3/ ngày.

1.6 Qui trình sản xuất và nguồn gốc sinh ra nước thải

1.6.1 Qui trình sản xuất
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Hình 1.1 Quy trình sản xuất công nghệ
1.6.2. Nguồn gốc sinh ra nước thải:
Các nguồn nước thải chính gồm:
Nước thải sản xuất khoảng

350m3/ngày

Nước thải sinh hoạt khoảng

47m3/ngày

Nước mưa chảy tràn khoảng
9500m3/ngày

1.6.2.1. Nước thải sản xuất:

Nước thải sản xuất sinh ra từ các khâu rửa và sơ chế nguyên liệu,nước vệ sinh công nghiệp (rửa dụng cụ sản xuất , sàn phân xưởng sản xuất ) có chứa nhiều cặn bã hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật. Trung bình mỗi ngày công ty thải ra môi trường 350m3 nước thải trên ngày . Nước sản xuất có tác nhân gây ô nhiễm như: các chất hữu cơ BOD ,COD cặn bã,các chất dinh dưỡng như Nitơ phospho và chất vô cơ như chlorine.
Kết quả kiểm tra chất lượng nước thải tại công ty

Bảng 1.8. Nồng độ các chất ô nhiễm trong sản xuất 
	Số thứ tự 
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị 
	Nồng độ 
	TCVN

5945-1995 (loại A) 

	1
	pH
	pH
	7.4
	6÷9

	2
	SS
	mg/L
	102
	50

	3
	BOD5
	mg/L
	645
	20

	4
	COD
	mg/L
	1075
	50

	5
	Amoniac
	mg/L
	32
	0.1



Nguồn sở tài nguyên môi trường Cần Thơ
Nhận xét:

So với TCVN5945-1995 (loại A) của Bộ khoa học- Công nghệ & Môi trường về tiêu chuẩn loại A nước thải sản xuất của Công ty vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần như hàm lượng BOD5 vượt tiêu chuẩn 30 lần, COD vượt tiêu chuẩn 20 lần, SS vượt tiêu chuẩn 2 lần …Vì vậy Công ty cần có hệ thống Xử li nước thải trước khi ra môi trường 
1.6.2.2 .Nước thải sinh hoạt sinh :

Nước thải sinh hoạt sinh ra từ khu vực hành chánh, nhà tắm và khu vệ sinh của Công ty. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao , chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi trùng.

Bảng 1.9.Nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

(người /ngày/100L nước )

	Số thứ tự 
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị 
	Nồng độ 
	TCVN

5945-1995 (loại A) 

	1
	BOD5
	mg/L
	450÷540
	20

	2
	COD
	mg/L
	720÷1020
	50

	3
	SS
	mg/L
	700÷1450
	50

	4
	Tổng Nitơ
	mg/L
	100÷300
	30

	5
	Tổng Phospho
	mg/L
	8÷40
	4

	6
	Tổng Coliform
	MPN/100mL
	106÷109
	5000

	
	
	
	
	



Nguồn Sở tài nguyên môi trương tỉnh Cần Thơ
Nhận xét:

So với TCVN5945-1995 (loại A) của Bộ khoa học- Công nghệ & Môi trường về tiêu chuẩn loại A nước thải sinh hoạt của Công ty vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần như hàm lượng BOD5 vượt tiêu chuẩn 22.5÷27 lần, COD vượt tiêu chuẩn 14.4÷20.4 lần, SS vượt tiêu chuẩn 14÷29 lần …Vì vậy nước thải sinh hoạt của Công ty cần phải được thu gom xử lí chung với nước thải sản xuất.
1.6.2.3.Nước mưa chảy tràn:

Vào mùa mưa nước mưa chảy tràn qua các phân xưởng ( nơi tiếp nhận nguyên liệu khu vực máy phát điện , kho vật tư…) với khối lượng lớn sẽ cuốn theo nguyên liệu dầu mỡ rơi vãi, các chất cặn bã, bụi rác, đất cát … Nếu lượng nước mưa này không được quản lí tốt thì sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh vật trong thủy vực. Vì vậy Công ty cần xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước riêng biệt. Nguồn nước này sẽ được tách rác có kích thước lớn bằng song chắn rác đặt trên hệ thống kênh dẫn nước mương và được lắng lọc bằng các hố gas, đẻ thu dầu mỡ trước khi ra khỏi môi trường.
Chương 2
ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÍ

2.1.Đề xuất phương án 
2.1.1.Phương án 1:
Dựa vào điều kiện của Công ty tôi đưa ra phương án xử lý theo sơ đồ Công nghệ như sau:

[image: image3]
Hình 2.1.Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải theo phương án 1
* Mô tả vận hành của hệ thống:
   - Nước thải từ kênh thoát nước sẽ đến song chắn rác, tại đây các loại rác có kích thước lớn (thịt rơi vãi, mỡ, vây…) sẽ được giữ lại. Sau đó nước thải sẽ đến bể lắng cát để lắng các hạt cát có đường kính trên 0,21 mm có thể gây hại cho hệ thống. Nước thải sau khi qua bể lắng cát sẽ được trữ lại tại bể điều lưu và được máy bơm bơm nước với lưu lượng không đổi cho các bể phía sau. Từ máy bơm nước đi vào bể lắng sơ cấp, ở đây các chất rắn lơ lửng và một phần các chất hữu cơ được giữ lại, phần nước sau lắng sẽ tự chảy vào bể UASB, còn bùn sẽ được bơm ra sân phơi bùn. Nước sẽ được xử lý yếm khí tại bể UASB, Nước sau khi được xử lý yếm khí sẽ vào bể bùn hoạt tính, ở đây nước sẽ được xử lý hiếu khí (phần lớn chất hữu cơ được xử lý ở đây). Phần lớn bùn tính ra ở bề bùn hoạt tính sẽ được lắng ở bể lắng thứ cấp và hoàn lưu một phần về bể bùn hoạt tính. Cuối cùng nước sẽ được khử trùng và thải ra sông.
2.1.2. Phương án 2

Hình 2.2.Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải theo phương án 2

* Mô tả vận hành của hệ thống:

Nước thải từ các nguồn thải tự chảy theo hệ thống cống thu gom về bể điều hòa. Trước khi chảy vào bể điều hòa, nước thải được tách bằng hệ thống lưới lược rác để loại bỏ rác thải có kích thước lớn (giấy nhãn hàng, vỏ tôm, vỏ sò, mực roi vãi) và một phần bợn bã lơ lửng ra khỏi nước thải và khi chảy vào bể điều hòa nước thải được lắng cát tại các hố gas trên hệ thống cống thu gom. Tại bể điều hòa nước thải, nước thải được khoáy đảo bằng máy khoáy trộn nhằm đảo trộn, tránh sa lắng các chất lơ lửng và kết hợp làm thoáng sơ bộ, oxy hóa một phần các chất ô nhiễm, khống chế qua trình phân hủy yếm khí gây ô nhiễm môi trường không khí (vì nếu không hòa tan oxy cặn bị sa lắng sẽ diễn ra quá trình phân hủy yếm khí và tạo ra các sản phẩm khí như: CH4, H2S, mecaptal, thiol… gây ô nhiễm môi trường không khí). Từ đây máy bơm sẽ bơm nước đi vào bể lắng sơ cấp, ở đây các chất rắn lơ lửng và một phần các chất hữu cơ được giữ lại, phần nước sau lắng sẽ tự chảy vào bể UASB, còn bùn sẽ được bơm ra sân phơi bùn. Nước sẽ được xử lý yếm khí tại bể UASB, Nước sau khi được xử lý yếm khí sẽ vào bể bùn hoạt tính, ở đây nước sẽ được xử lý hiếu khí (phần lớn chất hữu cơ được xử lý ở đây). Phần lớn bùn tính ra ở bề bùn hoạt tính sẽ được lắng ở bể lắng thứ cấp và hoàn lưu một phần về bể bùn hoạt tính. Cuối cùng nước sẽ được khử trùng và thải ra sông.

2.1.3.Phương án 3

           Qui trình công nghệ xử lý nước thải

· Dựa vào điều kiện của Công ty tôi đưa ra phương án xử lý theo sơ đồ công nghệ như sau:


Hình 2.3. Sơ đồ qui trình công nghệ xử lý nước thải theo phương án 3

· Mô tả hoạt động của hệ thống

Nước thải từ các nguồn thải tự chảy theo hệ thống cống thu gom về bể điều hoà. Trước khi chảy vào bể điều hoà, nước thải được tách rác bằng hệ thống lưới lược rác để loại bỏ rác thải có kích thước lớn( giấy nhãn hàng, vỏ tôm, vỏ sò, mực rơi vãi) và một phần bơn bã lơ lửng ra khỏi nước thải và khi chảy vào bể điều hoà nước thải được lắng tại các hố ga trên hệ thống cống thu gom. Tại bể điều hoà,  nước thải được sụt khí bằng máy thổi khí nhằm đảo trộn, tránh sa kắng các chất lơ lửng và kết hợp làm thoáng sơ bộ, oxy hoá một phần các chất ô nhiễm, khống chế quá trình phân huỷ yếm khí gây ô nhiễm môi trường không khí( vì nếu không hoà tan oxy, cặn sa lắng sẽ diễn ra quá trình phân huỷ yếm khí và tạo ra các sản phẩm yếm khí như: CH4, H2S, mecaptal, thiol,… gây ô nhiễm môi trường không khí).

Sau đó nước được bơm lên bể lắng sơ cấp để loại bỏ các chất rắn có khả năng lắng ( tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước) và các chất nổi (tỉ trọng nhỏ hơn tỉ trọng của nước). Trong bể có bố trí thanh gạt bùn cặn và gạt tạp chất nổi.

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ ở bể lắng sơ cấp được bơm lên bể UASB theo hướng từ dưới lên xuyên qua lớp thảm bùn trong hầm ủ, do sự tích tụ dần các chất lơ lửng có trong nước thải. 

Nó có tác dụng làm giá bám cho vi khuẩn yếm khí cư trú và phân huỷ các chất hữu cơ. Quá trình này có thể tóm tắt theo 2 phương trình phản ứng sau:

(CHONS) + vi khuẩn yếm khí  (   CO2 + CH4 + H2S + NH3  + các chất khác     
chất hữu cơ




+ Năng lượng
(CHONS) + vi khuẩn yếm khí + năng lượng (  C5H7O2N

Ghi chú: C5H7O2N là công thức hoá học thông dụng để đại diện cho tế bào vi khuẩn mới.

Sau đó nước thải được dẫn sang bể RBC (đĩa quay sinh học) các vi sinh vật sẽ bám vào bề mặt đĩa và dần dần hình thành một lớp bùn nhớt bao quanh bề mặt đĩa. Khi đĩa quay xung quanh trục của nó, sinh khối bám trên đĩa sẽ tuần tự tiếp xúc với nước thải và không khí. Sự quay của đĩa ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi oxy và giữ cho sinh khối ở điều kiện hiếu khí. Sự quay của đĩa càng giúp cho việc loại bỏ các chất rắn thừa trên đĩa  ( bởi lực xé) và giữ cho chất rắn bị bong ra ở trạng thái lơ lửng, do đó có thể theo nước thải ra khỏi bể.

Sau đó nước thải chảy sang bể thứ cấp để tách các chất lơ lửng, xác vi sinh vật . Từ bể lắng, nước trong tràn qua máng thu và được bổ sung hoá chất khử trùng bằng hệ thống pha chế tự động, bơm định lượng hoá chất. Sau đó, nước thải được đưa sang bể tiếp xúc khử trùng thực hiện quá trình diệt khuẩn.

Bùn ở bể lắng thứ cấp, váng bọt và bùn cặn ở bể lắng sơ cấp và bùn lắng từ bể UASB được bơm vào bể tự hoại thực hiện quá trình tiêu bùn nhờ sự hoạt động của vi sinh vật yếm khí. Quá trình này có thể tóm tắt theo phương trình phản ứng sau:

(CHONS) + vi khuẩn yếm khí  (   CO2 + CH4 + H2S + NH3  + các chất khác     
chất hữu cơ



+ Năng lượng
(CHONS) + vi khuẩn yếm khí (  C5H7O2N

Ghi chú: C5H7O2N là công thức hoá học thông dụng để đại diện cho tế bào vi khuẩn mới.

 Nước thải từ bể tự hoại được đưa ra hệ thống cống thu gom về bể thu gom- điều hoà tiếp tục thực hịên quá trình xử lý.

2.2.Phân  tích phương án.

Việc xem xét phân tíh phương án bao gồm các mặt sau:

· Độ tin cậy

· Giá thành  ( diện tích đất sử dụng, vốn đầu tư, chi phí vận hành và bảo quản).

· Xử lý cặn và mùi hôi.

· Độ phức tạp của hệ thống.

2.2.1Phương án 1:
· Độ tin cậy của hệ thống: có khả năng chịu đựng các thay đổi lớn, đột ngột của lưu lượng và chất hữu cơ.

· Giá thành:

· Diện tích đất sử dụng: cần diện tích đất ít vì hệ thống không áp dụng các quy trình xử lý sinh học tự nhiên.

· Vốn đầu tư: trong hệ thống xử lý vốn đầu tư của cả hệ thống tương đối thấp.

· Chi phí vận hành và bảo quản: bể bùn hoạt tính là loại bể có giá vận hành cao nhất trong các loại bể xử lý sinh học, hệ thống dễ bảo quản và dễ khắc phục khi có sự cố

· Xử lý cặn và mùi hôi: bùn cặn sinh ra được xử lý triệt để, sinh ra mùi hôi trong quá trình xử lý( bể UASB và sân phơi bùn).

· Độ phức tạp của hệ thống: hệ thống hoat động đơn giản, dễ vận hành, không đòi hỏi kỹ thuật cao, phù hợp với lao động địa phương.

2.2.2.Phương án 2:


Cũng cioongs như phương án 1 chỉ có khác là không thiết kế bể lắng cát mà thay vào đó là dùng hố gas để thu gom cát trên đường dẫn của nước thải ,cứ 40m  thì đặt 1 hố thu gom.

· Độ tin cậy của hệ thống: có khả năng chịu đựng các thay đổi lớn, đột ngột của lưu lượng và chất hữu cơ.

· Giá thành:

· Diện tích đất sử dụng: cần diện tích đất ít vì hệ thống không áp dụng các quy trình xử lý sinh học tự nhiên.

· Vốn đầu tư: trong hệ thống xử lý vốn đầu tư của cả hệ thống tương đối thấp.

· Chi phí vận hành và bảo quản: bể bùn hoạt tính là loại bể có giá vận hành cao nhất trong các loại bể xử lý sinh học, hệ thống dễ bảo quản và dễ khắc phục khi có sự cố

· Xử lý cặn và mùi hôi: bùn cặn sinh ra được xử lý triệt để, sinh ra mùi hôi trong quá trình xử lý( bể UASB và sân phơi bùn).

· Độ phức tạp của hệ thống: hệ thống hoat động đơn giản, dễ vận hành, không đòi hỏi kỹ thuật cao, phù hợp với lao động địa phương.

2.2.3. Phương án 3
· Độ tin cậy của hệ thống: có khả năng chịu đựng các thay đổi lớn, đột ngột của lưu lượng và chất hữu cơ, nhạy cảm với các sự cố làm gián đoạn chu trình.

· Giá thành:

· Diện tích đất sử dụng: cần diện tích đất nhiều.

· Vốn đầu tư: trong hệ thống xử lý vốn đầu tư của cả hệ thống cao( bể RBC cần xây dựng mái che, mua đĩa sinh học).

· Chi phí vận hành và bảo quản: bể RBC là loại bể có giá trị vận hành cao, hệ thống khó bảo quản và khí khắc phục khi có sự cố.

· Xử lý cặn và mùi hôi: mùi hôi có thể phát sinh từ bể UASB và bể RBC (đĩa quay sinh học).

· Độ phức tạp của hệ thống: hệ thông phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật vận hành cao.

Tóm tắt kết quả phân tích ba phương án trên

Bảng 2.1. kết quả phân tích ba phương án 

	Chỉ tiêu phân tích
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3

	Độ tin cậy
	Trung bình
	Cao nhất
	Thấp nhất

	Gía thành
	Trung bình
	Thấp nhất
	Cao nhất

	Xử lý bùn và mùi hôi
	Trung bình
	Trung bình
	Thấp nhất

	Độ phức tạp
	Trung bình
	Thấp nhất
	Cao nhất


2.3.So sánh phương án

Các phương án được so sánh dựa trên các chỉ tiêu đã được phân tích, chỉ tiêu nào là nhân tố giới hạn lớn nhất sẽ có gia trọng( là tính giới hạn hay mức độ quan trọng của chỉ tiêu phân tích)  lớn nhất. Do điều kiện tự nhiên, điều kiện tài chính của công ty phải thoả yêu cầu sau:

· Vồn đầu tư vừa phải, hệ thống xử lý phải đảm bảo chất lượng nước đầu ra phải đạt loại A ( TCVN 5945-1995).

· Công ty phải có đủ diện tích đất để xây dựng hệ thống theo yêu cầu của người thiết kế, hệ thống phải hoạt động thường xuyên, phải xử lý triệt để chất thải và nước thải và đặc biệt là không gây mùi hôi.

· Hệ thống xử lý không nên quá phức tạp, phù hợp với trình độ quản lý và kỹ thuật vận hành của địa phương.

Vì những lý do đó, các chỉ tiêu phân tích đã được xếp theo thứ tự, có tính giảm dần từ trên xuống.

Tính điểm cho từng phương án

Qui tắc tính điểm như sau:

Mỗi chỉ tiêu sẽ có ba mức độ tương ứng với ba điểm số khác nhau, tuỳ thuộc vào tính quan trọng của chỉ tiêu mà các mức độ sẽ có sự chênh lệch điểm số khác nhau.

Kết quả của mỗi chỉ tiêu = điểm số x gia trọng, 

( tổng gia trọng của các chỉ tiêu bằng 1)

Phương án nào có điểm tổng kết các chỉ tiêu cao nhất sẽ là phương án được chọn để thiết kế

Bảng 2.2. Bảng tính toán so sánh ba phương án.
	Phương án
	Chỉ tiêu
	Độ tin cậy
	Giá thành
	Xử lý bùn, mùi hôi
	Độ phức tạp
	Tổng kết

	Phương án 1
	Mức độ
	Trung bình
	Trung bình
	Trung bình
	Trung bình
	7.0

	
	Điểm số
	7
	7
	7
	7
	

	
	Gia trọng
	0.2
	0.3
	0.3
	0.2
	

	
	Kết quả
	1.4
	2.1
	2.1
	1.4
	

	Phương án 2
	Mức độ
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Trung bình
	Thấp nhất
	7.7

	
	Điểm số
	8
	8
	7
	8
	

	
	Gia trọng
	0.2
	0.3
	0.3
	0.2
	

	
	Kết quả
	1.6
	2.4
	2.1
	1.6
	

	Phương án 3
	Mức độ
	Thấp nhất
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Cao nhẩt
	5.8

	
	Điểm số
	5
	6
	6
	6
	

	
	Gia trọng
	0.2
	0.3
	0.3
	0.2
	

	
	Kết quả
	1.0
	1.8
	1.8
	1.2
	


Từ Bảng 2.1. kết quả phân tích phương án, áp dụng qui tắc tính điểm, ta lập bảng tính toán như sau:

Kết quả tính toán cho thấy, phương án 2 có điểm tổng kết lớn nhất ( 7.7 điểm). Do đó, phương án 2 đ ược chọn để thiết kế.

Kết quả phân tích trên dựa vào Luận văn tốt nghiệp đại học của Huỳnh Phúc Lợi – lớp Kĩ Thuật Môi Trường K25.
Chương 3

THIẾT KẾ KỸ THUẬT, TÍNH TOÁN HỆ THỐNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.1.Qui trình công nghệ xử lý




Hình 3.1. Sơ đồ qui trình công nghệ xử lý nước thải Công ty Hải sản 404

· Giới thiệu sơ lược các hạng mục công trình

   Song chắn rác:

      - Song chắn rác có chức năng giữ lại các chất rắn có kích thước lớn trong nước thải để đảm bảo cho các hệ thống và công trình xử lý tiếp theo. Kích thước tối thiểu của rác được giữ lại tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai thanh song chắn. Song chắn rác được đặt trước bể lắng cát, rác được giữ lại trên song chắn sẽ được cào bằng phương pháp thủ công và thường xuyên để không bị tắc nghẽn dòng chảy.

Bể điều lưu:

      - Nước thải của nhà máy được thải ra với lưu lượng biến đổi theo giờ, thời vụ sản xuất, mùa. Trong khi đó các hệ thống sinh học phải được cung cấp nước thải đều đặn về thể tích cũng như về các chất cần xử lý 24/24 giờ. Do đó sự hiện diện của một bể điều lưu là hết sức cần thiết.

      - Bể điều lưu có chức năng đều hòa lưu lượng nước thải và các chất cần xử lý ở các giờ cao điểm, phân phối lại trong các giờ không hoặc ít sử dụng để cung cấp một lưu lượng nhất định 24/24 giờ cho các hệ thống xử lý sinh học phía sau.

    Bể lắng sơ cấp:

      - Để giữ lại các chất hữu cơ không tan trong nước thải trước khi cho nước thải vào các bể xử lý sinh học người ta dùng bể lắng sơ cấp. Bể lắng sơ cấp dùng để loại bỏ các chất rắn có khả năng lắng và các chất nổi. Nếu khi thiết kế chính xác bể lắng sơ cấp có thể loại được 50 ÷ 70% chất rắn lơ lửng, 25 ÷ 40% BOD của nước thải.

      - Trước khi vào bể lọc sinh học hoặc aeroten, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước không được quá 150 mg/L. Thời gian lắng khi đó không dưới 1,5 giờ.

Bể UASB:

      - Nước thải sau khi qua bể lắng sơ cấp sẽ được đi qua bể phân hủy yếm khí UASB. Nước thải đưa vào bể theo hướng từ dưới đáy lên với vận tốc v= 0,6-0,9 (m/h)

      - Quá trình hấp thu và phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật kỵ khí, diễn ra khi nước thải tiếp xúc với bùn, vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ và một phần chất vô cơ sẽ chuyển chúng thành khí (70-80% Metan, 20-30% Cacbonic)

      - Các chất rắn trong nước thải được tách ra bởi thiết bị tách chất khí và chất rắn trong hầm. Chất rắn sẽ lắng xuống lớp thảm bùn, thảm bùn này chiếm 30% thể tích của bể

      - Các chất khí được tạo ra sẽ đi lên chuông thu khí phía trên. Nước thải tồn lưu trong bể khoảng 4-12(h)

Bể bùn hoạt tính:

      - Nước thải sau khi xử lý cơ học để loại bỏ rác, một phần chất rắn lơ lửng được đưa vào bể bùn hoạt tính. Bể được cung cấp một lượng oxy cần thiết cho quá trình phân hủy hiếu khí nhờ vi sinh vật hiếu khí và sử dụng chất nền BOD, chất dinh dưỡng Nitơ, Phospho làm thức ăn để chuyển hóa chúng thành chất vô cơ đơn giản, đồng thời tổng hợp thành tế bào mới.

   Bể lắng thứ cấp:

      - Bể lắng thứ cấp có dạng hình chữ nhật hoặc hình tròn nhằm loại bỏ các tế bào vi khuẩn nằm ở dạng các bông cặn, các bông cặn này sẽ lắng xuống đáy bể lắng tạo thành bùn, một phần bùn ở bể lắng được hoàn lưu về bể bùn hoạt tính, phần còn lại đưa ra sân phơi bùn.

   Bể khử trùng: 

      - Để hoàn thành công đoạn xử lý nước thải bằng chlorine, nước thải và dung dịch chlorine được cho vào bể trộn, thời gian lưu tồn của nước thải và dung dịch chlorine trong bể trộn không ngắn hơn 30 giây. Sau đó nước thải đã trộn lẫn với dung dịch chlorine được chảy qua bể tiếp xúc được chia thành nhiều kênh dài hẹp theo đường gấp khúc.

   Sân phơi bùn:

Sân phơi bùn được coi là một công đoạn để làm khô bùn, làm giảm ẩm độ bùn xuống khoảng 70 ÷ 80%. Bùn của hệ thống xử lý sinh học có độ ẩm cao (92 ÷ 95%) và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, chúng được mang ra sân phơi bùn. Một phần nước trong bùn thấm qua lớp vật liệu lọc chảy vào hệ thống thu gom và được đưa về kênh dẫn nước thải tiếp tục quá trình xử lý. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời các vi khuẩn gây bệng sẽ bị khống chế, một phần nước trong bùn bị bóc hơi làm cho độ ẩm của bùn giảm xuống, hạn chế quá trình phần hủy yếm khí xảy ra, đồng thời giảm được thể tích bùn phải chuyển đi nơi khác.
3.2 Tính toán thiết kế công trình
Các thông số đầu vào

Lưu lượng nước thải 1406m3/d 

Với các thành phần như sau:     + SS = 230,5 (mg/L)

                                                   + BOD = 819 (mg/L)

                                                   + COD = 1685 (mg/L)

Q=58,58 (m3/h) ;Qmax = 0,0693 (m3/s) ;

  pH =7,34

 Các thông số đầu ra

BOD5 
[image: image4.wmf]£

 30mg/L

COD 
[image: image5.wmf]£

 50mg/L

SS
[image: image6.wmf]£

 50mg/L
Tính toán thiết kế các hạng mục chính
3.2.1. Thiết kế kênh dẫn nước thải

Chọn vận tốc trong kênh dẫn là Vkd = 0,87m/s.
Tiết diện ướt kênh dẫn nước (Akd).
Akd = Qmax/Vkd = 0,0693 /0,87 = 0,08 (m2)
Qmax là lưu lượng nước thải vào thời điểm lớn nhất (m3/s)
Chọn chiều sâu ngập nước của kênh dẫn là H = 0,2m.
Chiều rộng kênh dẫn nước (Wkd).
Wkd = Akd/H = 0,08/0,2 = 0,4m

Chiều sâu ngập nước là 0,2m cộng thêm phần dự trữ là 0,2m và xây lên khỏi mặt đất 0,2m.

Vậy chiều cao thiết kế của kênh dẫn là h = 0,6m.

3.2.2 Hố thu cát
Do lượng cát ít (theo Trịnh  Xuân Lai  thì khoảng 0,05   m3 cát trên 1000 m3 nước thải) , vậy em thiết kế hố thu cát tại từng nhà xưởng  với kích thước là 

:Hố tròn đường kính 0,5 m độ sâu 0,4 m . Trên đường cống thu gom cứ 40m đặt 1 hố thu gom. Nước thải sinh hoạt  sẽ dẫn trên đường cống riêng và thu gom cát tại nhà vệ sinh nhờ các  hố ga (hố tròn  đường kính 0,2.m sâu 0,1 m)
3.2.3.  Song chắn rác (cào thủ công )
Bảng 3.1: Các giá trị thiết kế song chắn rác
	Chỉ tiêu
	Cào thủ công

	Khích thước của thanh

· Bề dầy (cm)

· Bề bản (cm)
	0,51
[image: image7.wmf]¸

1,52

2,54
[image: image8.wmf]¸

3,81

	Khoảng cách giữa các thanh (cm)
	2,54
[image: image9.wmf]¸

5,08

	Độ nghiên song chắn rác theo trục thẳng đứng (độ)
	30
[image: image10.wmf]¸

45

	Vận tốc dòng chảy (m/s)
	0,31
[image: image11.wmf]¸

0,62

	Độ giảm áp cho phép (cm)
	15,24

	Góc mở rộng (cm)
	10
[image: image12.wmf]¸

20


-  Tính tổng diện tích phần khe hở của song chắn rác (A).
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 Trong đó Vs là vận tốc nước qua 

song chắn rác (Vs = 0,31
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0,62 m/s).

 Chọn Vs =0,6(m/s) 

·  Tổng chiều rộng các khe của song
          chắn rác (W).

[image: image16.wmf]58

,

0

2

,

0

1154

,

0

=

=

=

H

A

W

(m)

Với H = 0,2m (độ sâu ở kênh dẫn nước).
- Số khe hở của song chắn rác (N).
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Với chọn B = 2,5 cm

·  Số thanh sắt cần sử dụng (F).
· 

F = N - 1 = 24 - 1 = 23(thanh)

·  Tổng chiều rộng song chắn rác (Wk).


Chọn C = 0,01


Wk = W + F*C = 0,58 + 23*0,01 = 0,81(m)

·  Chiều dài đoạn mở rộng (L).
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Chọn 
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=200(với
[image: image20.wmf]a

=10
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200)
- Chiều dài đoạn thu hẹp

L2 = 0,5L1 = 0,5 * 0,56 = 0,28 (m)

·  Chiều dài thanh sắt (Ls = Ls1 + Ls2).
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· Chọn chiều dài sắt mua 0,9 m


 Chọn khoảng cách từ đoạn mở rộng đến song chắn rác là 0,5m.
·  Chọn chiều dài bảng sắt thu rác là 0,5m và khoảng cách từ bảng sắt đến thu hẹp là 0,5m.
·  Chiều dài đoạn đặt song chắn là (Lp).


Lp = 1,35m

·  Tổng chiều dài đoạn đặt song chắn rác là (L).


L = L1 + L2 + Lp = L1 + 0,5L1 + Lp = 2,19 (m)
·  Độ giảm áp cho phép (hp).
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Trong đó Vt = Q/At = 0,0693/(0,2 * 0,81) = 0,43 (m/s).
Ta thấy độ giảm áp thiết kế nhỏ hơn nhiều lần độ giảm áp cho phép nên có thể chấp nhận giá trị thiết kế trên.

Chọn vật liệu là sắt chống rỉ làm song chắn rác, bảng sắt là tấm kim loại có đục lỗ để thoát nước.

3.2.4. Thiết Kế Bể Điều Lưu

·  Xác định thể tích bể điều lưu khi biết nhà máy hoạt động ngày 10h.
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·  Thể tích thực dụng của bể điều lưu là thể tích tính toán cộng thêm 20% để phòng ngừa các biến động lưu lượng do thời vụ sản xuất (Vtt).
Vtt = 1,2V = 1,2 * 820,2 = 924,5(m3) ok
·  Diện tích bể điều lưu là (A).
A = 
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Trong đó D là chiều cao hoạt động của của bể, chọn D = 4,3 (m) frong (2,5-3,5). 
· Thể tích xây dựng của bể là (Vxd).
Vxd =   A*(D + H) = 215*(4,3 + 0,6) = 1053,5 (m3)

·  Với Hchết = 0,6 m
·  Tính toán các thiết bị.
·  Từ bể điều lưu sang bể lắng sơ cấp phải dùng máy bơm có công suất là 60 m3/h, ta phải sử dụng hai máy bơm, 1 máy hoạt động liên tục, 1 máy dự phòng.

·  Trong bể cần lắp máy khuấy để duy trì trạng thái lơ lửng của chất hữu cơ trong bể với tiêu chuẩn cung cấp khí là 0,015m3/(m3min).
·  Vậy thể tích cung cấp khí cho trường hợp này là (Vkk).
Vkk = 0,015*Vtt​ = 0,015 * 924,5 = 13,9 (m3/m3.min)

·  Ở điều kiện chuẩn thì 1m3 không khí nặng 1,2 kg và thể tích O2 chiếm 23% thể tích không khí. Vậy khối lượng không khí cần cung cấp là (M).
 
Moxy =
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·  Theo thực nghiệm máy khuấy đảo bề mặt vận tốc thấp hiệu suất cung cấp khí của máy khuấy từ 0,544kg/(hp*h)
[image: image27.wmf]¸

1,089kg/(hp*h). Chọn hiệu suất cung cấp khí của máy khuấy đảo bề mặt là 1kgO2/(hp*h).
·  Vậy ta cần chọn 4  máy có công suất 60 hp.

·  Theo thực tiễn chọn bể hình vuông (3,5 + 0,6)x16,3x16,3
Vậy chiều rộng bể:

·  Máy khuấy phải được lắp trên phao nổi để có thể hoạt động ở các mực nước khác nhau và có bộ phận bảo vệ cách khuấy để bảo vệ máy khuấy khi mực nước lên xuống. 
· Xây hành lang rộng 0,6m và lang can bảo vệ cao 0,8m.

3.2.5. Thiết kế bể lắng sơ cấp 

Bảng 3.2: Các số liệu tham khảo để thiết kế bể lắng sơ cấp hình chữ nhật và hình  trụ tròn.
	Thông số
	Giá trị

	
	Khoảng biến thiên
	Thông dụng

	Hình chữ nhật
	
	

	Sâu (m)
	3,0
[image: image28.wmf]¸

4,6
	3,7

	Dài (m)
	15,2
[image: image29.wmf]¸

91,4
	24,4
[image: image30.wmf]¸

39,6

	Rộng (m)
	3,0
[image: image31.wmf]¸

24,4
	4,9
[image: image32.wmf]¸

9,7

	Vận tốc thiết bị gạt váng và cặn (m/phút)
	0,6
[image: image33.wmf]¸

1,2
	0,9

	Hình trụ tròn
	
	

	Sâu (m)
	3,0
[image: image34.wmf]¸

4,6
	3,7

	Đường kính (m)
	3,0
[image: image35.wmf]¸

61
	12,2
[image: image36.wmf]¸

45,8

	Độ dốc của đáy (m/m)
	0,063
[image: image37.wmf]¸

0,167
	0,083

	Vận tốc thiết bị gạt váng và cặn (vòng/phút)
	0,02
[image: image38.wmf]¸

0,05
	0,03



Hình 3.3: Biểu đồ quan hệ của tỉ lệ loại SS và BOD với tải lượng nạpbề mặt
a.  Các Thông Số Đầu Vào 

BOD0 = S0 = 819 mg/L;

COD0 = CS0 = 1685mg/L;

SS0 = 230,5mg/L.
b.  Tính Toán

·  Chọn chất rắn lơ lửng đầu ra SSr = 99,2 mg/L.
·  Xác định hiệu suất lắng SS (E).
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·  Tra đồ thị quan hệ giữa hiệu suất lắng (E) và tải lượng nạp bề mặt (SOR): Ta thấy để đạt được hiệu suất lắng là 60% thì tải nạp nước bề mặt là 35m3/(m2*ngày).
·  Tính diện tích bề mặt (A).
A = 
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·  Chọn bể lắng hình trụ 
[image: image41.wmf]Þ
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·  Cũng từ biểu đồ quan hệ trên ta suy ra hiệu suất loại bỏ BOD là 35%.
Vậy BOD đầu ra (S) và COD đầu ra (CS).
S = S0*0,65 = 819 * 0,65 = 532,4 (mg/L)

· Diện tích vùng nước vào hay diện tích vùng phân phối nước (App).
Ta có diện tích vùng phân phối nước bằng khoảng 10
[image: image43.wmf]¸

15% vùng lắng.
Chọn App = 15%A = 6,03m2
Bán kính vùng phân phối nước (rpp).
rpp = 1,4 m

· Tổng diện tích của bể lắng sơ cấp là (AT).
A T = A + App = 40,2 +6,03 = 46,23(m2)

·  Bán kính tổng cộng của bể là (R).
R = 1,4 + 3,6 = 5,0 m
·  Chọn chiều sâu hoạt động  của hình trụ là 3,7 m và phần chết là 0,5 m.
·  Vậy tổng chiều cao của phần trụ (Htrụ).
Htrụ = h + 0,5 = 4,1 m

·  Thể tích nước chứa trong phần trụ của bể (Vtrụ).
Vtrụ = h*AT =  3,7 *46,23 = 171,05 m3
·  Chọn độ dốc đáy với tỉ lệ 1:12.
·  Chọn đường kính hố bùn là 2 m.
·  Vậy chiều sâu phần chóp cụt là hc = 0,33 m.
·  Thể tích phần nước chứa trong chóp cụt (Vc).
Vc = 1/3
[image: image44.wmf]p

*hc(a2 + a*b + b2) = 1/3*
[image: image45.wmf]p

*0,33*(12 + 1*5,0 + 5,02) = 10,7m3
·  Thể tích tổng cộng của bể lắng sơ cấp là (VTC).
VTC = Vtrụ + Vc = 171,05 + 10,7+ 0,5 * 46,23 = 205 m3

·  Thời gian tồn lưu nước (
[image: image46.wmf]q

).
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·  Thể tích phần chứa bùn (Vb).
·  Trọng lượng chất rắn lơ lửng SS lắng trong một ngày là (Sm).

Sm = Q*TSS*E = 1406 * 230,5 * 0,6 * 10 -3 = 194,45 kg

·  Thể tích bùn lắng là (Vbl) với tỉ trọng bùn lắng là 1020kg/m3 và hàm lượng chất rắn là 3%.
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· Hố thu bùn hình trụ bán kính 1 m

· Thời gian giữa 2 lần lấy bùn là 0,5 ngày
·  Vậy thể tích của hố chứa bùn là (Vb).

Vb = 6,4 / 2 = 3,2 m3

Chiều sâu hố bùn
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· Thiết kế máng thu nước.
·  Máng thu nước được đặt theo chu vi bể, có tiết diện là hình chữ nhật, bề rộng máng thu nước 0.5 m.

·  Chiều dài của máng thu nước là:

Lm = 2
[image: image50.wmf]p

*R = 2
[image: image51.wmf]p

*5,6= 35,2 m
· Trên 1m chiều dài ta xẻ 3 cửa tràn mỗi cửa 0,1 m:

          Số cửa tràn là:

n = Lm*3 = 35,2 *2 = 106 cửa. 

·  Tải lượng máng thu nước (P).

P = 
[image: image52.wmf]å
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(Theo PPXLNT Lê Hoàng Việt thì khoảng dao động là 124.2
[image: image54.wmf]¸

496.8 m3/m*d)

·  Đồng thời ở bể lắng sơ cấp ta cũng bố trí thanh gạt váng bọt, mỡ của nước thải và máng thu bọt.

·  Bố trí đai chắn nước cách thành bể 0,3m; ngập sâu 0,2m; nhô khỏi mặt nước là 0,3m.
·  Bố trí lan can rộng 0,8m; cao 0,8m.
·  Bố trí hệ thống rút nước để có thể tháo cạn bể khi cần thiết.

3.2.6 Thiết kế bể UASB 

Bảng 3.3: Một số dữ liệu về quá trình hoạt động của hệ thống yếm khí dùng để xử lý nước thải công nghiệp.
	Loại hầm ủ
	COD đầu vào(mg/L)
	Thời gian tồn lưu nước (h)
	Lưu lượng nạp chất hữu cơ (kgCOD/m3*ngày)
	Hiệu suất khử COD (%)

	Hầm ủ có khuấy đảo
	1500
[image: image55.wmf]¸

5000
	2
[image: image56.wmf]¸

10
	0,481
[image: image57.wmf]¸

2,403
	75
[image: image58.wmf]¸
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	Hầm ủ UASB
	5000
[image: image59.wmf]¸

15000
	4
[image: image60.wmf]¸

12
	4,005
[image: image61.wmf]¸

12,014
	75
[image: image62.wmf]¸
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·  Tính Toán
·  Với tỉ lệ C/N ở mức phù hợp cho sự hoạt động của vi khuẩn. 

·  Chọn vận tốc đi lên v = 0,6m/s.
·  Chọn các thông số vận hành COD đầu ra là CS = 252mg/L.
·  Tính hiệu suất loại bỏ COD cần đạt (E).
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·  Lượng COD cần loại bỏ trong ngày (CSloại).
CODloại = Q*(CS0 - CS) = 1186kg/ngày

·  Thể tích của phần xử lý yếm khí của bể UASB (V).
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Với  lưu lượng nạp chất hữu cơ Cload = 8kg/m3*ngày.
·  Diện tích mặt bể cần thiết (A).
A = Q/v = 97,64m2
·  Chiều cao phần xử lý yếm khí (H1).
H1 = V/A = 148,3/97,64 = 1,52m

·  Tổng chiều cao hoạt động của bể (H).
H = H1 + H2 + H3 = 1,52+ 1,5 + 0,4  = 3,42m chon H = 3,4 m
·  Với chọn  H2 = 1,5m là chiều cao vùng lắng.
Thể tích xây dựng của bể

Vbể = 3,02 * 97,64 = 294,87 (m3)

Chọn 4 bể hình vuông kích thước là 4,9
[image: image65.wmf]´

4,9 m

· Kiểm tra thời gian lưu nước trong bể.
·  Thể tích bể có chứa nước (Vw).
        Vw = A*( H1 + H2) = 97,64*(1,52 + 1,5) = 294,87m3
       + 



Thời gian lưu nước trong bể (
[image: image66.wmf]q

).   
           
[image: image67.wmf]q

 = Vw/Q = 294,87/1406= 5,033 (h)

(Theo PPXLN – Lê Hoàng Việt thời gian lưu khoảng 
[image: image68.wmf]q

 = 4
[image: image69.wmf]¸

12)
Chọn lượng bùn sinh ra mỗi ngày là 20% COD mất

Mbùn = 0,2 * (1095,4 – 252) * 1406 * 10-3 = 237,2 kg

Bùn chứa 3% chất rắn

Mbùn = 237,2 / 0,03 = 7906 (kg)

Thể tích bùn

Vbùn = 7906/1030 = 7,7(m3) = 5,2 % Vchứa
Sau khi vận hành 8 ngày bắt đầu bơm bùn bỏ. Mỗi lần bơm bỏ 16,88 m3. Từ đó cứ 2 ngày xả bùn một lần là 15,4 m3
3.2.7 Thiết kế bể bùn hoạt tính 

 Các thông số đầu vào 

·  Q = 1406m3/ngày.
·  COD đầu vào CS0 = 252 mg/L 
[image: image70.wmf]Þ

 BOD đầu vào S0  = 122,5mg/L. 
· N vào = 89,75 mg/l

· N dư = 83,625 mg/l

· P vào = 13,67 mg/l

· P dư = 12,45 mg/l
 Chọn các thông số vận hành 

·  BOD đầu ra S = 18,375 mg/L.
Tính toán
Tính các thông số động lực theo các điều kiện trên
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Hệ số điều chỉnh theo pH

pHc = 1 – 0,833 * (7,2 - pH) = 1 – 0,833 * (7,2 – 7,2) = 1

Thời gian theo điều kiện nitrat hóa
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Tốc độ oxi hóa amon cực đại
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 = 4,95 d-1
Thời gian lưu tồn tế bào tối thiểu

Kd = 0,05 d-1
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Xác định 
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 thiết kế
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Tốc độ sử dụng chất nền
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Hàm lượng N đầu ra
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Tốc độ sử dụng BOD

YBOD = 0,6 mg/mg

Kd-BOD = 0,055 d-1
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Giả sử EBOD = 0,85 => BOD ra = 122,5 * (1 – 0,85) = 18,375 mg/l

· CODra = 18,375/0,486 = 37,8 mg/l

· Tính F/M = UBOD/E = 0,72/0,85 = 0,847 mg/mg.d

Thời gian tồn lưu để khử BOD
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Thời gian tồn lưu để nitrat hóa
Giả sử vi khuẩn nitrat chiếm 8%X => XN = 0,08 * X = 160 mg/l
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So sánh 2 thời gian tồn lưu, ta chọn thời gian tồn lưu lớn làm thời gian thiết kế
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Thể tích bể bùn hoạt tính
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Chiều cao hữu ích H = 4,6m

Chiều cao chết Hchết = 0,6m

Diện tích bể

S = 340/4,6 = 73,9 m2
Bể hình chữ nhật L = 2W
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=>L = 12,2
Tải lượng nạp BOD
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(nằm trong khoảng 0,3 
[image: image91.wmf]¸

 1,0 kg/m3.d )

Tính lượng oxi cần thiết cung cấp cho bể

K nằm trong khoảng 1,1 
[image: image92.wmf]¸

 1,25

Chọn K = 1,18 


[image: image93.wmf]2
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M

= Q * (K * S0 + 4,57 * N0) * SF

        = 1406 * (1,18 * 122,5 + 4,57 * N0) * 2,5
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Trong điều kiện chuẩn oxi chiếm 23,2% trọng lượng không khí và 
[image: image95.wmf]kk

r

= 1,2 kg/m3
Lượng không khí cần thiết là:
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Chọn ống PVC cấp khí ở độ sâu 4,6m có hiệu suất cấp khí 32%

Lượng không khí cần cung cấp là
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Chọn 3 máy làm việc (2 hoạt động, 1 dự phòng), mỗi máy có công suất 450 m3/h

Theo Lê Hoàng Việt , nồng độ vi sinh vật trong bùn hoàn lưu là Xw = 8000 ÷ 12000 mg/l.

Chọn Xw = 10000 mg/l
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Lượng bùn thải bỏ sau khi lượng bùn trong bể đã đạt:
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Lưu lượng bùn hoàn lưu:
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Tỉ lệ hoàn lưu:
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· KHỬ PHOSPHO

Do lượng P dư vượt tiêu chuẩn cho phép nên phải khử P bằng phèn nhôm

Ta có các số liệu:

Dung dịch phèn nhôm 49%, d = 1260 kg/m3
Nồng độ phospho đầu vào: CP-in = 12,45 mg/l

Nồng độ phospho đầu ra: CP-out = 0,6225 mg/l

Tổng lượng Phospho trong nước thải

Ptotal-day = Q * CP-in = 1406* 12,45 = 17,5 (kg/d)
Tổng n P =17,5*1000/31 = 564,5 mol
Lượng phèn nhôm cần thiết sử dụng trong một ngày

Phân tử lượng P là 31. Phân tử lượng của nhôm là 27

Nếu sử dụng tỉ lệ mol giữa nhôm : phospho = 2,3 : 1
Số mol nhôm = 2,3 * 564,5 = 1298,4 mol
Phèn nhôm có công thức phân tử: Al2(SO3).18H2O
Số mol phèn = 1298,4/2 = 649,2 mol
Dung dịch phèn cần sử dụng = 649,2 * 666/0,49 = 883 kg/d

Vphèn = 883/1260 = 700 l/d = 29,2 l/h
Tính lượng AlPO4 kết tủa
Mkết tủa = 564,5 * 122 = 68,9 kg

Vkết tủa = 68,9/(1030*0,03) = 2,23 m3
· Bố trí hành lang rộng 0,8m và lan can bảo vệ cao 0,8m.
·  Bố trí hệ thống rút nước để có thể tháo cạn bể khi cần thiết

[image: image102.wmf]
 3.2.8 Thiết kế bể lắng thứ cấp 
[image: image103.wmf]
Bảng 3.4: Các thông số tham khảo để thiết kế bể lắng thứ cấp.
	Loại bể xử lý
	Lưu lượng nạp Nước m3/m2*ngày
	Lưu lượng Nạp chất rắn kg/m2*h
	Chiều Sâu của bể m

	Bể bùn hoạt tính thông khí bằng không khí (ngoại trừ loại thông khí kéo dài)
	16,3
[image: image104.wmf]¸

32,6
	40,7
[image: image105.wmf]¸

48,9
	3,9
[image: image106.wmf]¸

5,9
	9,8
	3,66
[image: image107.wmf]¸

6,1

	Bùn hoạt tính thông khí bằng oxy tinh kiết 
	16,3
[image: image108.wmf]¸

32,6
	40,7
[image: image109.wmf]¸

48,9
	4,9
[image: image110.wmf]¸

6,8
	9,8
	3,66
[image: image111.wmf]¸

6,1

	Bùn hoạt tính thông khí kéo dài
	8,2
[image: image112.wmf]¸

16,3
	24,4
[image: image113.wmf]¸

32,6
	1
[image: image114.wmf]¸

4,9
	6,8
	3,66
[image: image115.wmf]¸

4,1

	Bể lọc sinh học nhỏ giọt
	16,3
[image: image116.wmf]¸

24,4
	40,7
[image: image117.wmf]¸

48,9
	2,9
[image: image118.wmf]¸

4,9
	7,8
	3,05
[image: image119.wmf]¸

4,57

	Đĩa quay sinh học
	
	
	
	
	

	Nước thải thứ cấp
	16,3
[image: image120.wmf]¸

32,6
	40,7
[image: image121.wmf]¸

48,9
	3,9
[image: image122.wmf]¸

5,9
	9,8
	3,05
[image: image123.wmf]¸

4,57

	Nước thải nitrat hóa
	16,3
[image: image124.wmf]¸

24,4
	32,6
[image: image125.wmf]¸

40,7
	2,9
[image: image126.wmf]¸

4,9
	7,8
	3,05
[image: image127.wmf]¸

4,57


·  Chọn tải lượng nạp nước bề mặt (T).
                                    T = 25 m3/m2*ngày

·  Diện tích bề mặt lắng của bể thứ cấp là (ATC).
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                        Tải nạp chất rắn
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·  Bán kính vùng lắng của bể lắng thứ cấp (rL).
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·  Bán kính vùng phân phối nước của bể lắng thứ cấp (rpp).
                                 rpp = 0,3r​L = 1,3 m
·  Diện tích vùng phân phối nước (App).
                                App= 
[image: image131.wmf]p

*(rpp)2 = 
[image: image132.wmf]p

*1,32 = 5,3 m2 

·  Tổng diện tích của bể lắng (ATL).
                                ATL  = ATC +App = 61,6 m2  
·  Bán kính tổng cộng của bể lắng thứ cấp (R). 

                                  R= 5,55m chon R = 5,6m
·  Chiều sâu của buồng phân phối nước là 1,5m và cao lên khỏi mặt nước 0,3m.
·  Chiều cao hoạt động của phần trụ là h1 = 3,9m, phần thoáng là h2 = 0,6m.
·  Vậy chiều cao phần trụ là H = 4,5m.
·  Thể tích nước phần trụ là (VT).
                                Vt = h1*AL = 3,9*56,24 = 219,3m3 

·  Chọn độ dốc đáy là 1:12. 

·  Chọn đường kính hố chứa bùn dbùn = 2m
.
·  Suy ra, chiều sâu phần chóp cụt là h = 0,38m.
·  
Tổng thể tích bể (VTL).


Vhd  = VT​ + Vcụt = 219,3+ 14,86= 234,2 m3
Vận tốc chảy từ dưới lên v =28,53/24 = 0, 434mm/s  (< 2,5mm/s)

Kiểm tra thời gian tồn lưu nước:
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Kiểm tra tải trọng bề mặt:

           a=(1406+351,5)/61,6 =28,53 (m3/ m2 *ngày
·  Chiều dài máng thu nước (L).


L = 2*
[image: image134.wmf]p

*R = 2*
[image: image135.wmf]p

*5,55= 34,9m
·  Tải trọng thu nước trên 1m dài (P).


P = Q/L = 1000/21,363 = 46,81(m3/m*ngày)

 Máng thu nước được đặt theo chu vi bể, có tiết diện là hình chữ nhật, bề rộng máng thu nước 0.5 m.

Trên 1m chiều dài ta xẻ 3 cửa tràn mỗi cửa 0,1 m
            Số cửa tràn là:

n = L*3= 34,9*= 105cửa 

·  Tải lượng máng thu nước (P).
P = 
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496.8 m3/m*d)

·  Nồng độ bùn trong bể (Cbùn).
Cbùn  = (CT + CL)/2 = (10000 + 5000)/2 = 7,5(kg/m3)
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·  Lượng bùn chứa trong bể (Mb).
Mb = Vb*Cbùn = 113,6*7,5 = 852kg

Với Vb  = ATC*(h1 – 1,5)

            =  56,24*2,02= 113,6(m3)

·  Thể tích bùn lắng trong 1ngày với bùn có 3% là chất rắn và tỉ trọng bùn là 1030kg/m3 (Vbl).
Vbl = (524,95*100)/(1030*3) = 27,6m3/ngày
Chọn máy bơm có công suất 15 m3(một bơm một dự phòng) nửa ngày bơm 1 lần  13,8 m3
· Bố trí hành lang rộng 0,8m và lan can bảo vệ cao 0,8m.
3.2.9. Thiết kế bể khử trùng 
Bảng 3.5: Một số thống số thiết kế bể khử trùng bằng chlorine

	Thông số
	Giá trị

	Thời gian tiếp xúc giữa chlorine và nước thải 
[image: image140.wmf]q

 (phút)
	15
[image: image141.wmf]¸

45

	Thời gian lưu tồn nước thải và dung dịch chlorine trong bể (giây)
	≥ 30

	Vận tốc tối thiểu nước thải chảy trong kênh dẫn để tránh bùn lắng trong bể (m/phút)
	2 
[image: image142.wmf]¸

 4.5

	Lượng chlorine để khử trùng nước thải (mg/L)
	2 ÷ 8

	Tỷ lệ chiều dài và chiều rộng kênh dẫn 
	40:1
[image: image143.wmf]¸

70:1


a.  Thông số thiết kế:

·  Lưu lượng nước : Q = 1406 m3 /ngày=0,0163 m3/s
·  Coliform đầu vào:  No =6,48*106 MPN/100 ml.

·  Coliform đầu ra: (TCVN 5945 – 2005)  N = 3000 MPN/100ml.
Chọn: 
Chọn thời gian lưu trong phần khuấy trộn là 40s 
Chọn thời gian lưu trong phần tiếp xúc là 30 phút  

Chiều sâu hữu dụng h1 = 0,35m 

Chọn chiều sâu dự trữ h2 = 0,5 m 
Vận tốc dòng chảy trong bể v = 2m/ phút 

b.  Tính toán:

·  Chọn thời gian tiếp xúc giữa nước và chlorine là t = 30 phút.
·  Thể tích bể
· V=Q*t= (1406/24/3600) *(30*60)=43,93 m3
Chiều rộng bể :
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Diện tích mặt cắt ướt :
A= B * h1 = 1,4* 0,35 = 0,49 m2

Chiều dài bể :
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· Chọn v = 2m/phút =2880m/ ngày.(X LNT Lê Hoàng Việt khoảng dao động là 2
[image: image146.wmf]¸

4,5m/phút).
· Chiều sâu phần thoáng là 0.3 m.
Kiêm tra tỉ lệ dài trên rộng (R).

R = L/B = 89,6/1,4 = 64 đạt tỉ lệ dài : rộng = 10 : 1 đến 70:1

 Chia bể làm 8 ngăn , bề rộng 1 ngăn là 1,4 m 

Chiều dài mỗi ngăn là :
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Chiều rộng tổng cộng của bể là :
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Thiết kế thùng chứa hóa clorine.
·  Chọn lượng hóa chất sử dụng để khử trùng nước đã qua xử lý là 5mg/L.
·  Lượng clorine cần thiết trong một ngày là (CLngày).
CLngày = Q*5 = 1406*5 = 7,03 kg/ngày

·  Sử dụng dung dịch NaOCL 5% (tức là nồng độ Clorine sử dụng là 50mg/L).
·  Thể tích dung dịch 5% cần sử dụng trong một ngày là (Vcần).
Vcần = CLngày/50 = 140,6L/ngày

·  Thiết kế kho trữ hóa chất phải chứa được lượng hóa chất trên là một tuần  tức là kho chứa hóa chất phải chứa được là 984,2 Chọn thùng clorine là trụ tròn có chiều cao hoạt động là 0,5m và phần thoáng 0,2m.
·  Vậy tiết diện mặt của thùng là (Athùng).
Athùng = Vcần/0,5 = 2m2
·  Suy ra kích thướccủa thùng là:1m
·  Kích thước ngăn trộn nước thải với Clorine.
·  Thể tích trộn (V trộn).
           Vtrộn = t*1406 = 30*0,35=0,5 m3
·  Chiều dài ngăn trộn bắng chiều rộng bể = 3,9 m.
·  Chiều sâu bằng chiều sâu của kênh = 1 (cộng thêm 0,3m phần thoáng).
·  Bề rộng ngăn trộn (B).
B = Vtrộn/(3,9*1) =0,13 m

Hình 3.4: Thiết bị khuấy trộn clorine

·  Tính dư lượng Clorrine cần thiết để đưa số vi khuẩn từ No = 6,48.106 MPN/100 ml

N​​​T = 5000 MPN/100ml.
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·  Trong đó:
·  n: hệ số thực nghiệm chọn = 3,5
·  Ct dư lượng clorine ở thời gian tiếp xúc T.
·  NT,N0: số vi khuẩn đầu ra và vào lúc đầu.

·  Đặt y = NT/N0 = 5000/(6,48.106 ) = 7,7.10-4.
x = 1 + 0,23*Ct*T 

·  Vậy y = x-3,5 suy ra x = 
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·  Dư lượng clorine cần thiết.
Ct = 
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Hiệu quả khử trùng 

Nr = N0 *[(Ct * t)/b]-n =1884 MPN/100 ml
   3.2.10.  Sân phơi bùn
·  Thể tích bùn đem ra sân phơi bao gồm của bể lắng sơ cấp và thứ cấp và  UASB .
V = 6,3 +27,6 +2,59 +15,4 m3/ ngày
 Các Thông Số Thiết Kế :

·  Tỷ trọng dung dịch ( po ) = 1030kg/m3.
·  Tỷ trọng bùn khô (pf) = 1070kg/m3.
·  Nồng độ bùn đầu vào Co = 3%.
·  Nồng độ bùn đầu ra Cf = 25%.
 Tính Toán
Do chu kì xả bùn ở bể UASB là 2 ngày nên thiết kế sân phơi gồm 2 phần: bùn  ở bể lắng và  ở bể UASB.

  Phần ở bể lắng là 6,3 +27,6+2,59=36,5 m3.

Chọn chiều dày lớp bùn là 0,08m ,phơi trong 21 ngày.

Thể tích bùn sau phơi là: 36,5 *1,03/1,07=35,1 m3
Diện tích sân phơi là:35,1/0.08=439,2 m2
Chọn sân hình vuông  kích thước 21m*21m=>chiều dài sân là 21m.chọn 21 ô 

=>tổng chiều rộng là: 21m*21m+0,1*6 =442m(bề dày tường là 0,1m)
Bể UASB :15,4 m3
Thể tích sau phơi V = 15,4 * 1,03 /1,07 = 14,8 m3
=>Diện tích 1 ô: 14,8/0,08 = 185 m2
Chọn ô hình vuông có kích thước 13,6m x 13,6 m

Chọn thời gian phơi là 21 ngày => 11 ô

Tổng chiều rộng; 13,6 * 11 + 0,1 * 10 = 150,6 m (bề dày tường là 0,1m)

Chọn chiều cao lớp sỏi: 
0,2 m

Chiều cao lớp cát: 

0,2 m

Chiều cao dự trữ: 

0,3 m
Chiều cao lớp đá:                 0,3m
                                 Chiều cao tổng cộng:

Ht = 0,08 + 0,2 + 0,2 + 0,3 +0,3 = 1,1 m 
3.2.11. Tính toán cao trình 

Để nước thải có thể tự chảy trong hệ thống xử lý ta phải bố trí các hạng mục công trình ở cao trình hợp lý sao cho mực nước của bể ở phía sau phải thấp hơn hoặc bằng tổn thất phía sau. 

Bảng 3.6: Tổn thất qua các công đoạn xử lý

	Công đoạn
	Độ giảm áp(m)
	Chọn

	Song chắn rác
	0,15
[image: image152.wmf]¸

0,3
	0,2

	Bể lắng cát
	0,46
[image: image153.wmf]¸

0,91
	0,5

	Bể điều lưu
	0,1524
[image: image154.wmf]¸

0,3408
	0,2

	Bể lắng sơ cấp
	-
	0,6

	Bể UASB
	0,8
	0,8

	Bể bùn hoạt tính
	0.2
[image: image155.wmf]¸

0.6
	0,4

	Bể lắng thứ cấp
	0.4527
[image: image156.wmf]¸

0.9144
	0,6

	Bể khử trùng
	0.21336
[image: image157.wmf]¸

1.8288
	0,5


                   Bảng 3.7: Độ sâu ngập nước của các bể

	Công đoạn
	Độ sâu (m)

	Song chắn rác
	0,2

	Bể điều lưu
	4,3

	Bể lắng sơ cấp
	3,8

	Bể UASB
	3,02

	Bể bùn hoạt tính
	4,6

	Bể lắng thứ cấp
	3,9

	Bể khử trùng
	0,35


·  Ta  dùng máy bơm bơm nước từ bể điều lưu lên bể lắng sơ cấp, nên cao trình của mực nước được chia làm 2 phần:

·  Phần một được tính từ kênh dẫn nước thải đến bể điều lưu.

·  Phần hai được tính từ mực nước kênh đầu ra đến bể lắng sơ cấp.

· Chọn độ dốc đáy kênh là 0,0025 =>từ SCR đến bể điều lưu hạ thấp kênh là 1,25cm (khoảng cách là 5m).chọn la 2cm

· Phần một xác định theo công thức:

Ta lấy cao trình mặt đất làm chuẩn 
[image: image158.wmf]±
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+ Cao trình đặt kênh dẫn kênh đặt song chắn rác:

- Cao trình mực nước: 0,00 m

- Cao trình đáy kênh: -0,2 m

- Cao trình miệng kênh: 0,2 m

     +kênh đặt song chắn rác

- Cao trình mực nước: -0,02m

- Cao trình đáy kênh: -0,22 m

- Cao trình miệng kênh: 0,2 m

+ Cao trình bể điều lưu:

      - Cao trình mực nước: H = -0,22-0,2-0,02=-0,44m

      - Cao trình đáy bể: H = -0,44– 4,3 = -4,74 m

      - Cao trình miệng bể: H = 0,2 m =>Hchết  =0,64m
     Từ bể điều lưu ta sử dụng máy bơm để bơm nước thải cho các bể xử lý sau. Cao trình các bể ở phía sau sẽ được tính bằng cao trình mực nước trừ cho độ giảm áp. Do đó nếu tính ngược từ bể khử trùng thì cao trình mực nước phía trước bằng cao trình mực nước bể phía sau cộng với độ giảm áp của bể phía trước.

+ Cao trình bể khử trùng:

       - Cao trình mực nước: H = 0,00m

       - Cao trình đáy bể: H = -0,35 m

       - Cao trình miệng bể: H = 0,2 m =>Hchết  =0,2 m
+ Cao trình bể lắng thứ cấp :

       - Cao trình mực nước: H = 0 + 0,6 = 0,6 m

       - Cao trình đáy bể: H = 0, 6– (3,9 + 0,38) = -3,68m

       - Cao trình miệng bể: H = 0,6 + 0,4 = 1,0 m

+ Cao trình bể bùn hoạt tính:

       - Cao trình mực nước: H = 0,6 + 0,4 = 1,0 m

       - Cao trình đáy bể: H = 1,0 – 4,6 = -3,6 m

       - Cao trình miệng bể: H = 1,0 + 0,4 = 1,4 m

 + Cao trình bể UASB

       - Cao trình mực nước: H = 1,0 + 0,8 = 1,8 m

       - Cao trình đáy bể: H = 1,8 – 3,02 = -1,22 m

       - Cao trình miệng bể: H = 1,8 + 0,4 = 2,2 m

+ Cao trình bể lắng sơ cấp :

         Cao trình mực nước: H =1,8+0,6=2,4 m

       - Cao trình đáy bể: H =2,4-3,7=-1,3 m

       - Cao trình miệng bể: H = 2,4 + 0,4 = 2,8 m

Cốt áp chênh lệch giữa bể điều lưu và lắng sơ cấp là: H = 2,8 +0,44  = 3,24m .

· Đây là cột áp để bố trí máy bơm:

Chương 7

TÍNH TOÁN KINH TẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

7.1 Cơ sở tính toán

Chi phí xây dựng cho toàn bộ hệ thống xử lý được chia làm 3 hạng mục chính:

· Chi phí xây dựng các hạng mục công trình.

· Chi phí cung cấp, lắp đặt và vận hành máy móc thiết bị.

· Chi phí hóa chất và năng lượng
7.2 Tính toán giá thành

· Chi phí xây dựng các hạng mục công trình 
	STT
	Công việc
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 

(đ/m3,đ/kg,đ/cây)
	Thành tiền

(Đồng)

	Song chắn rác

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	1
	12.583
	12.583

	2
	Đấp đất
	m3
	0,7
	6.775
	4.742,5

	3
	Bê tông móng
	m3
	0,3
	1.200.000
	360.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	0,61
	1.200.000
	732.000

	5
	Sắt
	kg
	118,3
	12.500
	1.478.750

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	0,284
	144.000
	40.896

	7
	Cát đệm
	m3
	0,284
	30.000
	8.520

	8
	Tràm
	Cây/m2
	71
	14.500
	1.029500

	9
	Song chắn rác
	khung
	1
	1.000.000
	1.000.000

	10
	Nhân công=thành tiền(3+4+5+6+7+8+9)*25%+thành tiền(1+2)
	929742

	1
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8+9)*15%
	547.450

	Tổng cộng
	6.144.184

	Bể điều hòa

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	66,65
	12.583
	838.657

	2
	Đấp đất
	m3
	44,44
	6.775
	301.081

	3
	Bê tông móng
	m3
	20
	1.200.000
	24.000.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	200
	1.200.000
	240.000.000

	5
	Sắt
	kg
	28.600
	12.500
	357.500.000

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	10,9
	144.000
	1.569.600

	7
	Cát đệm
	m3
	10,9
	30.000
	327.000

	8
	tràm
	Cây/m2
	2.716
	14.500
	39.382.000

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	166.834.388

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	99.416.790

	Tổng cộng
	930.169.516

	Bể lắng 1

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	23,5
	12.583
	295.700,5

	2
	Đấp đất
	m3
	15,7
	6.775
	106.367,5

	3
	Bê tông móng
	m3
	7,05
	1.200.000
	8.460.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	16,83
	1.200.000
	20.196.000

	5
	Sắt
	kg
	1804,4
	12.500
	22.555.000

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	4
	144.000
	576.000

	7
	Cát đệm
	m3
	4
	30.000
	120.000

	8
	tràm
	Cây/m2
	100
	14.500
	1.450.000

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	13.741.318

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	8.003.550

	Tổng cộng
	75.503.936

	Bể UASB

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	34,7
	12.583
	436.630

	2
	Đấp đất
	m3
	23,12
	6.775
	156.638

	3
	Bê tông móng
	m3
	10,4
	1.200.000
	12.480.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	15
	1.200.000
	18.000.000

	5
	Sắt
	kg
	3.302
	12.500
	41.275.000

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	6,3
	144.000
	907.200

	7
	Cát đệm
	m3
	6,3
	30.000
	189.000

	8
	tràm
	Cây/m2
	157
	14.500
	2.276.500

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	19.375.193

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	11.269.155

	Tổng cộng
	106.365.316

	Bể Bùn hoạt tính

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	108,36
	12.583
	1.363.494

	2
	Đấp đất
	m3
	72,24
	6.775
	489.426

	3
	Bê tông móng
	m3
	32,51
	1.200.000
	39.012.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	81,6
	1.200.000
	97.920.000

	5
	Sắt
	kg
	14.35
	12.500
	185.437.500

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	17,554
	144.000
	2.527.776

	7
	Cát đệm
	m3
	17,554
	30.000
	526.620

	8
	tràm
	Cây/m2
	439
	14.500
	6.365.500

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	84.800.269

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	49.768410

	Tổng cộng
	468.210.995

	Bể lắng 2

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	35,9
	12.583
	451.729,7

	2
	Đấp đất
	m3
	23,94
	6.775
	162.193,5

	3
	Bê tông móng
	m3
	10,74
	1.200.000
	12.888.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	20,8
	1.200.000
	24.960.000

	5
	Sắt
	kg
	4.101
	12.500
	51.262.500

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	6,46
	144.000
	930.240

	7
	Cát đệm
	m3
	6,46
	30.000
	193.800

	8
	tràm
	Cây/m2
	161,5
	14.500
	2.341.750

	9
	Nhân công = thành tiền(3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	23.757.996

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	13.886.444

	Tổng cộng
	130.834.653

	Bể khử trùng

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	66,7
	12.583
	839.286

	2
	Đấp đất
	m3
	44,5
	6.775
	301.488

	3
	Bê tông móng
	m3
	25
	1.200.000
	30.000.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	24,68
	1.200.000
	29.616.000

	5
	Sắt
	kg
	6.458,4
	12.500
	80.730.000

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	27,3
	144.000
	3.931.200

	7
	Cát đệm
	m3
	27,3
	30.000
	819.000

	8
	tràm
	Cây/m2
	683
	14.500
	9.903.500

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	39.890.699

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	23.249.955

	Tổng cộng
	219.281.128

	Sân phơi bùn

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	73,24
	12.583
	921.579

	2
	Đấp đất
	m3
	48,83
	6.775
	330.823

	3
	Bê tông móng
	m3
	27,47
	1.200.000
	32.964.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	18,7
	1.200.000
	22.440.000

	5
	Sắt
	kg
	6.003
	12.500
	75.037.500

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	28,82
	144.000
	4.150.080

	7
	Cát đệm
	m3
	28,82
	30.000
	864.600

	8
	tràm
	Cây/m2
	721
	14.500
	10.454.500

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	37.730.072

	10
	Máy thi công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*15%
	21.886.602

	Tổng cộng
	206.779.756

	Bể nén bùn

	1
	Đào đất (a*b*c)
	m3
	0,65
	12.583
	8.179

	2
	Đấp đất
	m3
	0,44
	6.775
	2981

	3
	Bê tông móng
	m3
	0,25
	1.200.000
	300.000

	4
	Bê tông thành
	m3
	5,4
	1.200.000
	6.480.000

	5
	Sắt
	kg
	103
	12.500
	1.287.500

	6
	Đá 4 : 6
	m3
	0,52
	144.000
	74.880

	7
	Cát đệm
	m3
	0,52
	30.000
	15.600

	8
	tràm
	Cây/m2
	13
	14.500
	188.500

	9
	Nhân công = thành tiền (3+4+5+6+7+8)*25%+thành tiền (1+2)
	2.097.780

	10
	Máy thi công = thành tiền(3+4+5+6+7+8)*15%
	1.251.972

	Tổng cộng
	11.707.392

	Nhà điều hành
	50.000.000

	Tổng chi phí xây dựng các hạng mục
	2.225.571.509


· Chi phí cung cấp, lắp đặt và vận hành máy móc thiết bị
Phần máy móc – thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá đồng
	Thành tiền đồng

	1
	Máy khuấy ở bể điều hòa
	5
	2.000.000
	10.000.000

	2
	Máy nén khí ở bể bùn
	1
	80.000.000
	80.000.000

	3
	Giàn quay ở các bể lắng
	2
	100.000.000
	200.000.000

	4
	Giàn quay ở bể nén bùn
	1
	10.000.000
	10.000.000

	5
	Cloratô
	1
	50.000.000
	50.000.000

	6
	Máng răng cưa thu nước
	4
	1.500.000
	6.000.000

	7
	Máy thổi khí
	1
	75.000.000
	75.000.000

	8
	Đầu phân phối khí


	75
	25.000
	1.875.000

	9
	Bơm nước
	6
	10.000.000
	60.000.000

	10
	Bơm hút bùn
	4
	9.700.000
	38.800.000

	11
	Bơm định lượng khử trùng
	1
	11.500.000
	11.500.000

	12
	Tủ điện điều khiển tự động bằng lập trình PLC
	1
	65.000.000
	65.000.000

	13
	Hệ thống đường ống, van, co
	1
	50.000.000
	50.000.000

	14
	Hệ thống trích chất dưỡng chất
	
	10.000.000
	10.000.000

	15
	Chi phí khác gồm: 
 
 

· Chi phí vận chuyển 
 


· Chi phí phân tích mẫu 
 


· Chi phí lắp đặt 
 


· Chi phí vận hành 
 


· Chi phí bàn gian công nghệ và cấp giấy phép
	
	
	135.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	803.175.000


Tổng chi phí từ 2 hạng mục trên : 2.225.571.509+803.175.000 = 3.028.746.509 đồng

Chi phí xây dựng được khấu hao trong 10 năm, vậy chi phí khấu hao trong 1 năm : 3.028.746.509/10 = 302.874.650,9 đồng /năm

· Chi phí quản lý và vận hành 
Chi phí điện năng:

Chi phí điện năng tính cho 01 năm.

Đơn giá điện: 1000 đ/kWh

	STT
	Thiết bị
	Số lượng hoạt động
	Công suất
	Số giờ

hoạt động
	Thành tiền (đồng/năm)

	1
	Máy nén khí
	1
	6 kWh
	24
	52.560.000

	2
	Máy khuấy
	5
	15 kWh
	24
	657.000.000

	3
	Bơm nước
	6
	0,45 kWh
	24
	23.652.000

	4
	Bơm bùn
	4
	0,4 kWh
	1
	584.000

	5
	Bơm định lượng khử trùng 
	1
	0,2 kWh
	24
	1.752.000

	
	Các hoạt động khác (sinh hoạt , dân dụng…
	
	
	
	2.000.000

	Tổng cộng
	737.548.000


Chi phí công nhân
- Công nhân : 2 người ( 1.500.000 (đồng/tháng) ( 12 tháng = 36.000.000 (đồng/năm)

- Cán bộ : 1 người ( 2.000.000 (đồng/tháng) ( 12 tháng = 24.000.000 (đồng/năm)

Tổng cộng : 54.000.000 + 48.000.000 = 60.000.000  (đồng/năm)

Chi phí hóa chất:
- Liều lượng Clo = 5 (kg/ngày) = 1825 (kg/năm)

- Giá thành 1 kg Clo ( 400 đồng

- Liều lượng  PAC (phèn nhôm) : 126,5 (kg/ngày) = 46.172,5 (kg/năm)

- giá thành 1 kg PAC : 6.700 đồng

Chi phí hóa chất dung cho 1 năm: 1.825x400 + 6.700x46.172,5 =  310.085.750 (đồng/năm)

Tổng chi phí quản lý và vận hành trong 1 năm: 

Sa= 737.548.000 + 60.000.000 + 310.085.750 = 1.107.633.750 đồng/năm

GIÁ THÀNH 1M3 NƯỚC THẢI

- Tổng chi phí đầu tư: So = 1.107.633.750 + 302874650,9 = 1.410.508.401 (đồng/năm).

- Lãi suất ngân hàng: i = 0.5%./tháng

- Tổng vốn đầu tư là: So1 = (1 + 0.005x12) x 1.410.508.401 = 1.495.138.905 (đồng/năm).

Giá thành 1m3 nước thải là: 
[image: image159.wmf]096
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Vậy giá thành xử lý một m3 nước thải là 4100  

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

---o0o---

1. KẾT LUẬN:

Với quy trình xử lý nước thải theo tính toán như trên, nước thải sau khi xử lý đã đạt được các chỉ tiêu về môi trường là đạt các tiêu chuẩn nước thải loại A. Do không trực tiếp thu thập số liệu  nên việc tính toán thiết kế chỉ trên lý thuyết. Mặc khác, do thời gian còn hạn chế và kinh nghiệm bản thân còn rất yếu kém nên chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh hơn nữa quy trình xử lý. 

2. KIẾN NGHỊ:
Công ty nên thiết kế bộ phận thu gom khí metan để tái sử dụng năng lượng,hạ thấp giá vận hành.

- Trong tương lai, công ty có thể mở rộng sản xuất nên có thể cần xây dựng thêm cho mình một hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh. 

- Một khi nhà máy đã đưa quy trình xử lý nước thải trên vào hoạt động thì cần phải có công tác quan trắc, khảo sát thường xuyên để kịp thời sửa chữa, khắc phục những vấn đề phát sinh khi vận hành hệ thống .

- Ngoài các biện pháp kỹ thuật và công nghệ, cần có các biện pháp gián tiếp nhằm làm hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường
Đối với công nghiệp, dần hoàn thiện và cải tạo công nghệ nhằm hạn chế xả ra chất thải hoặc tái sử dụng chất thải, tránh sử dụng nhiều nguyên liệu và chất độc hóa học.
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Hình 3.2: Song chắn rác
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